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	ĐỀ CHÍNH THỨC

	

	Chủ đề
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	


	Khai thác và bảo vệ rừng
	- Biết các loại khai thác rừng.

- Biết được ý nghĩa của việc khoanh nuôi và bảo vệ rừng.

- Biết chọn cách khai thác rừng.
	
	
	
	

	 Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3

1

10
	
	
	
	
	
	
	
	3
1
10%

	Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi
	- Khái niệm giống vật nuôi.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

- Biết nguồn gốc thức ăn vật nuôi.

- Biết mục đích của việc chế biến thức ăn.

- Biết các phân loại các loại thức ăn vật nuôi.

- Biết quyết định đến giống vật nuôi.

- Biết phương pháp chế biến thức ăn 

- Biết chọn giống vật nuôi.

- Biết được giống thuần chủng.
	- Hiểu được thế nào là vật nuôi thuần chủng.

- Hiểu được quy trình biến đổi các chất khi qua đường tiêu hóa thức ăn.

- Hiểu được thức ăn của vật nuôi.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	9

3.0

30
	
	3

1.0

10
	
	
	
	
	
	12
4.0

40

	Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi.
	Biết được chuồng nuôi hợp vệ sinh.

	Hiểu được vai trò của chuồng nuôi. 

	Biện pháp chăm sóc vật nuôi cái sinh sản
	Giải thích minh họa về bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi, việc làm của bản thân chung tay phòng chống bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1/2

1.0

10
	
	1/2

2.0

20
	
	1

1.0

10
	
	1

1.0

10
	3
5.0

50

	Tổng câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %
	12.5
5.0

50%
	3.5
3.0

30%
	1

1.0

20%
	1

1.0

10%
	18

10.0

100%


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II- NĂM HỌC 2020-2021

Môn: Công Nghệ 7
	    Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Khai thác và bảo vệ rừng
	- Biết các loại khai thác rừng.

- Biết được ý nghĩa của việc khoanh nuôi và bảo vệ rừng.

- Biết chọn cách khai thác rừng.
	
	- Vận dụng giải thích được tình trạng khai thác rừng hiện nay của nước ta
	

	Số câu
	Số câu: 3
	Số câu: 
	Số câu: 1
	Số câu: 

	Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi.
	- Khái niệm giống vật nuôi.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

- Biết nguồn gốc thức ăn vật nuôi.

- Biết mục đích của việc chế biến thức ăn.

- Biết các phân loại các loại thức ăn vật nuôi.
- Biết quyết định đến giống vật nuôi.

- Biết phương pháp 

chế biến thức ăn 

- Biết chọn giống vật nuôi.

- Biết được giống thuần chủng.
	- Hiểu được thế nào là vật nuôi thuần chủng.

- Hiểu được quy trình biến đổi các chất khi qua đường tiêu hóa thức ăn.

- Nêu được vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.
	
	Áp dụng giải thích tác dụng của việc lai tạo giống vật nuôi ở địa phương.

	Số câu
	Số câu: 
	Số câu: 4
	Số câu: 
	Số câu: 1

	Chuông nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi.
	Biết được chuồng nuôi hợp vệ sinh.

	Hiểu được vai trò của chuồng nuôi. 

	biện pháp chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.
	Giải thích minh họa về bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi. Và việc làm của bản thân chung tay phòng chống bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi

	Số câu
	Số câu: 1/2
	Số câu: 1/2
	Số câu: 1
	Số câu: 1


………………….Hết………………
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TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS 
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	ĐỀ CHÍNH THỨC


Họ và tên: ……………………….. ………….Lớp……....... Số báo danh: ……………
A. TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn 1 chữ cái in hoa A,B,C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào giấy làm bài.(Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1. A.

Câu 1. Có mấy loại khai thác rừng?

A. 2




     
       B. 3


C. 4
D. 5

        Câu 2. Mục đích của việc khoanh nuôi và bảo vệ rừng là gì?


A Giữ gìn động vật rừng.

B.  Giữ gìn thảm thực vật tự nhiên của rừng.

C.  Chăm sóc và bảo vệ rừng, trồng và phát triển rừng.

D. Giữ tài nguyên rừng, động vật, thực vật và đất rừng hiện có, tạo điều kiện để rừng 

phát triển.

Câu 3. Bột cá là thức ăn có nguồn gốc từ  

 A. chất khoáng.
   B. động vật.
 C. thực vật.                                                       D. sinh vật. 
Câu 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi


A. Điều kiện khí hậu.

 B. Di truyền biến thể.


C. Di truyền và điều kiện ngoại cảnh.

 D. Thời tiết.
Câu 5. Thức ăn có nguồn gốc từ 

A. động vật.

 B. thực vật.


C. chất khoáng.
 D. thực vật, động vật và chất. khoáng.  

Câu 6. Gluxit khi đi qua đường tiêu hóa biến thành loại thức ăn gì?


A. Axitamin.

  B. Đường đơn.


C. Ion khoáng.

  D. Glixerin và axit béo.

Câu 7. Mục đích việc chế biến thức ăn là gì?


A. Giữ thức ăn lâu hư.




B. Vật nuôi dễ tiêu hóa.


C. Loại bỏ chất độc hại.




D. Giúp tăng tính ngon miệng, dễ tiêu hóa, vật nuôi ăn được nhiều và loại bỏ các chất độc hại.

         Câu 8. Bột cá chứa 46% protein thuộc loại thức ăn gì?


A. Thức ăn giàu gluxit.


        B. Thức ăn giàu protein.


C. Thức ăn thô.



        D. Thức ăn hỗn hợp.
Câu 9. Bột cá là thức ăn có nguồn gốc từ  

 A. Chất khoáng.                                              B. Động vật.
  C. Thực vật.                                                    D. Sinh vật.
Câu 10. Hiện nay việc khai thác rừng ở Việt Nam chỉ được phép

A. khai thác trắng.



        B. khai thác chọn.
      
C. khai thác dần.  



        D. khai một lần.                                                       

Câu 11. Giống vật nuôi quyết định đến

A. năng suất và chất lượng. 

        B. lượng thịt.

C. lượng mỡ.
        D. lượng sữa

Câu 12. Qua đường tiêu hóa của vật nuôi protêin được hấp thụ dưới dạng 

A. Axít amin.           


        
        B. Axít béo.             
C. Đường đơn.            


        D. Glyxêrin.         

Câu 13. Phương pháp chế biến thức ăn bằng cách lên men rượu thường áp dụng cho loại thức ăn nào?

A. Thức ăn thô.



         B. Thức ăn giàu protein.
C. Thức ăn giàu gluxit.


         D. Thức ăn giàu vitamin. 
Câu 14. Thế nào là chọn giống vật nuôi?


A. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi.



B. Chọn con đực và con cái bất kì giữ lại làm giống vật nuôi.

C. Chọn các con cái có khả năng sinh sản tốt giữ lại làm giống.        


D. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, chọn con đực và con cái giữ lại làm giống.

Câu 15. Các cặp vật nuôi nào dưới đây được coi là thuần chủng?

A. Vịt Bắc Kinh đem ghép đôi vịt cỏ.

B. Lợn Ỉ đực đem ghép đôi với lợn Ỉ cái.


C. Gà Lơ-go trống đem ghép đôi với gà Ri.

 


D. Bò vàng Nghệ An đực đem ghép đôi với bò Lai Sin. 
B. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm).
Câu 1: (1.0 điểm) Ở nước ta hiện nay, bệnh truyền nhiễm đang có hiện tượng lây lan. Cho ví dụ minh họa về bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi mà em biết? Bản thân em cần làm gì để chung tay phòng chống bệnh truyền nhiễm?

Câu 2: (1.0 điểm) Em hãy đưa ra các biện pháp chăm sóc vật nuôi cái sinh sản?
Câu 3: (3.0 điểm) Vai trò của chuồng nuôi ? Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

......Hết.....

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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ĐỀ CHÍNH THỨC

	


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)
* Mỗi câu đúng 0.33 điểm, 3 câu đúng 1.0 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	D
	B
	A
	C
	D
	D
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5.0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1.0 điểm)
	Bệnh truyền nhiễm là bệnh do các vi sinh vật (vi khuẩn,virut..) gây ra, lây lan nhanh thành dịch và gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi.

Ví dụ: bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng ở heo, bò...
- Bản thân em cần chấp các biện pháp phòng bệnh lây nhiễm

+ Báo ngày cho cơ quan thú y khi phát hiện dịch bệnh.
+ Không được đến gần vật nuôi đã mang mầm bệnh.

+ Không được buôn bán vật nuôi đang có mần bệnh.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	2

(1.0 điểm)


	-Vật nuôi cái trải qua hai giai đoạn : giai đoạn mang thai và giai đoạn nuôi con .

- Mỗi giai đoạn đều cần nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất khoáng và vitamin

- Phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn, chú ý vệ sinh,  vận động và tắm, chải hợp lí.
	0.5
0.25

0.25



	3

(3.0 điểm)
	* Vai trò của chuồng nuôi
  - Chuồng nuôi giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết

   - Chuồng nuôi giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh.

  - Chuồng nuôi giúp cho việc thực hiện quy trình chăn nuôi khoa học.

   - Chuồng nuôi giúp quản lí tốt đàn vật nuôi, thu được chất thải làm phân bón và tránh ô nhiễm môi trường.

* Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh:

 - Phải có nhiệt độ, độ ẩm thích hợp (ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè)

 - Độ thông thoáng tốt nhưng phải không có gió lùa.

 - Độ chiếu sáng phải phù hợp với từng lọai vật nuôi. 

 - Lượng khí độc trong chuồng ít nhất
	  0.5
0.5
0.5

0.5

0.25

 0.25

 0.25

0.25


	Người ra đề
	Tổ trưởng
	T/M. HĐ thẩm định

	
	
	Chủ tịch


